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	    THUYẾT MINH CHI TIẾT 
   Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc



I. Sự cần thiết phải ban hành Thông tư

Hiện nay, hoạt động thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc thực hiện theo quy định tại Quyết định 689/2004/QĐ-NHNN ngày 07/6/2004 của NHNN (Quyết định 689). Trong những năm qua, cơ chế thanh toán biên mậu đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại Việt – Trung, nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của cư dân vùng biên giới Việt – Trung. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, một số nội dung tại Quyết định 689 đến nay không còn phù hợp, cụ thể:

1. Một số quy định không phù hợp với các văn bản mới:

a) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng chưa phù hợp với Quyết định 52: 

Ngày 20/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới (TMBG) với các nước có chung biên giới (Quyết định 52). Khoản 3 Điều 4 Quyết định 52 quy định NHNN hướng dẫn thực hiện thanh toán trong hoạt động TMBG.
Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng rộng hơn so với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại Quyết định 689. Cụ thể, tại Điều 1, Điều 2 Quyết định 52 phạm vi và đối tượng hoạt động TMBG Việt – Trung ngoài hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ qua biên giới của thương nhân còn bao gồm cả hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của cư dân biên giới, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu và chợ trong Khu cửa khẩu. Trong khi đó, Quyết định 689 mới chỉ điều chỉnh hoạt động thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ qua biên giới Việt Nam- Trung Quốc của thương nhân. Vì vậy, cần sửa đổi, bổ sung phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Quyết định 689 cho phù hợp với quy định tại Quyết định 52.
b) Các hình thức thanh toán chưa phù hợp với Quyết định 52:
- Điều 4 Quyết định 52 quy định ba hình thức thanh toán gồm thanh toán qua ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt (bù trừ hàng hóa; thông qua tài khoản) và thanh toán bằng tiền mặt. 

Điều 4 Quyết định 689 đã quy định ba hình thức thanh toán tương tự, tuy nhiên các hình thức này chỉ áp dụng đối với hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới của thương nhân, chưa có quy định cụ thể các phương thức thanh toán áp dụng đối với các hoạt động TMBG khác (mua bán hàng hóa của cư dân biên giới; hoạt động TMBG tại chợ biên giới). Do đó, cần bổ sung quy định về các hình thức thanh toán trong TMBG Việt – Trung áp dụng đối với từng hoạt động TMBG cụ thể.

- Đối với hình thức thanh toán tiền mặt: Khoản 2 Điều 4 Quyết định 689 quy định: “Việc thanh toán bằng tiền mặt (ngoại tệ tự do chuyển đổi, CNY hoặc VND) thực hiện theo hướng dẫn riêng của NHNN”, tuy nhiên, thực tế hiện nay chưa có quy định hướng dẫn về thanh toán bằng tiền mặt đối với hoạt động TMBG Việt – Trung.

Vì vậy, cần nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về hình thức thanh toán bằng tiền mặt trong TMBG để đảm bảo phù hợp và có thể áp dụng trong thực tiễn.

2. Một số nội dung đã được quy định tại văn bản khác:

Quy định cấp phép thu CNY tiền mặt đối với doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế và doanh nghiệp cung ứng dịch vụ dành riêng cho người nước ngoài tại Điều 10 Quyết định 689:

- Theo quy định tại Thông tư 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của NHNN hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam, tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế được niêm yết giá hàng hóa và nhận thanh toán bằng ngoại tệ (bao gồm CNY) mà không cần xin phép NHNN.

- Việc sử dụng CNY tiền mặt đối với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ dành riêng cho người nước ngoài (kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và casino) đã được quy định tại các văn bản hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và hoạt động kinh doanh casino.

Vì vậy, cần bãi bỏ quy định này để phù hợp với các văn bản hiện hành nêu trên.

3. Một số nội dung cần được quy định thống nhất:

- Quy định về ngân hàng được phép thanh toán biên mậu: Điều 8 quy định chưa thống nhất khái niệm ngân hàng được phép thanh toán bằng VND và CNY là ngân hàng tại khu vực biên giới hay ngân hàng được phép tại tỉnh biên giới. Vì vậy, cần chỉnh sửa quy định này để bảo đảm việc áp dụng thống nhất trong thực tiễn.

- Quy định về thành lập đại lý đổi CNY của tổ chức kinh tế: Điều 11 Quyết định 689 quy định về việc thành lập bàn đại lý đổi CNY, tuy nhiên, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ hiện nay được quy định tại Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của NHNN (Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN và Thông tư số 11/2016/TT-NHNN). Hiện nay, NHNN đang trong quá trình dự thảo hồ sơ đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2016/NĐ-CP để quy định thống nhất về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ của tổ chức kinh tế bao gồm cả hoạt động đổi tiền của nước có chung biên giới (gồm CNY). Do đó không quy định nội dung này tại văn bản hướng dẫn hoạt động thanh toán biên mậu Việt Nam – Trung Quốc.

 4. Một số nội dung phát sinh cần phải có quy định hướng dẫn:

Quy định về hoạt động ủy thác trong thanh toán bằng đồng CNY: Hiện nay một số NHTM đã áp dụng cơ chế ủy thác trong cùng hệ thống để cung cấp dịch vụ thanh toán CNY cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu từ trong nội địa, tuy nhiên chưa có quy định về hình thức ủy thác thanh toán biên mậu bằng đồng CNY. Theo phản ánh của một số NHTM, hoạt động ủy thác thanh toán biên mậu đã góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu với Trung Quốc, làm giảm áp lực về USD và tỷ giá VND/USD. Do đó, cần bổ sung quy định về hoạt động ủy thác thanh toán đồng CNY đối với hoạt động thanh toán trong TMBG Việt – Trung.

Từ các nội dung trên, NHNN cần xây dựng Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động TMBG Việt Nam – Trung Quốc thay thế Quyết định 689 để xử lý những vướng mắc, bất cập tại Quyết định 689 nêu trên, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu quản lý trong tình hình mới.

II. Định hướng xây dựng Thông tư

Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc được xây dựng theo định hướng sau:

- Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ hướng dẫn hoạt động thanh toán trong TMBG Việt – Trung phù hợp với quy định tại Quyết định 52.

- Kế thừa những quy định tại Quyết định 689 còn phù hợp với thực tiễn; sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định 689 để phù hợp với tình hình mới.

III. Một số nội dung cơ bản tại dự thảo Thông tư
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động TMBG Việt – Trung gồm 6 Chương, 21 Điều với các nội dung chính sau đây:

1. Chương 1 - Quy định chung:

 Chương này gồm hai điều quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng phù hợp với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Quyết định 52:
- Phạm vi điều chỉnh gồm: a) Thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt Nam – Trung Quốc của thương nhân; b) Thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của cư dân biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc; c) Thanh toán trong hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu thuộc các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc; d) Các hoạt động ngoại hối khác liên quan đến thanh toán trong thương mại biên giới Việt - Trung.

- Đối tượng áp dụng: Thương nhân, cá nhân Việt Nam và Trung Quốc có hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc; NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối tại Việt Nam (ngân hàng được phép); Chi nhánh của NHTM đặt tại khu vực hành chính cấp huyện có đường biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc hoặc đặt tại khu kinh tế cửa khẩu Việt – Trung (ngân hàng biên giới được phép); Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Chương 2 - Thanh toán trong mua bán hàng hóa, dịch vụ qua biên giới của thương nhân:

Chương 2 dự thảo Thông tư gồm 5 Điều quy định các hình thức thanh toán trong mua bán hàng hóa, dịch vụ qua biên giới của thương nhân bao gồm: 
- Đồng tiền thanh toán: ngoại tệ tự do chuyển đổi, CNY, VND.

- Các hình thức thanh toán:

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng và thanh toán phần chênh lệch trong giao dịch bù trừ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu tương tự quy định tại Quyết định 689.

+ Quy định cụ thể hình thức thanh toán bằng VND hoặc CNY tiền mặt áp dụng đối với thương nhân Việt Nam xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Quyết định số 52. Thương nhân Việt Nam khi nộp tiền mặt vào tài khoản mở tại ngân hàng biên giới được phép phải xuất trình hợp đồng xuất khẩu hàng hóa hoặc bảng kê bán hàng và tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới kèm bản chính văn bản xác nhận của cơ quan Hải quan về việc hàng đã qua khu vực giám sát. Để đảm bảo chặt chẽ, dự thảo quy định ngân hàng biên giới được phép có trách nhiệm đóng dấu xác nhận số tiền đã nộp vào tài khoản của thương nhân Việt Nam trên bản chính văn bản xác nhận của cơ quan Hải quan về việc hàng đã qua khu vực giám sát.
- Mở và sử dụng tài khoản CNY của thương nhân Việt Nam và tài khoản VND của thương nhân Trung Quốc: Các nội dung này về cơ bản tương tự như quy định tại Quyết định 689.
3. Chương 3 - Thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của cư dân biên giới hai nước và Thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu
Hoạt động thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ của cư dân biên giới và thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu là quy định mới so với Quyết định 689. 
Thực tế, tại khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Việt – Trung, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới thường xuyên diễn ra với giá trị giao dịch nhỏ lẻ, phục vụ đời sống sinh hoạt của cư dân biên giới hai nước, với doanh số khoảng 200 triệu USD/năm, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng kim ngạch TMBG. Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại các chợ là hoạt động mua bán hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam. 

Trên cơ sở đó, Chương 3 dự thảo Thông tư gồm 4 Điều quy định các nội dung liên quan đến hoạt động thanh toán của cư dân biên giới và hoạt động thanh toán của thương nhân kinh doanh tại chợ bao gồm:

- Đồng tiền thanh toán (CNY và VND).

- Các hình thức thanh toán: Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng; thanh toán phần chênh lệch trong giao dịch bù trừ hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu; thanh toán bằng VND tiền mặt.

Quy định về đồng tiền và hình thức thanh toán nêu trên phù hợp với định hướng hạn chế sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ.
- Mở và sử dụng tài khoản CNY của thương nhân Việt Nam kinh doanh tại chợ biên giới và cư dân biên giới Việt Nam; sử dụng tài khoản VND của thương nhân Trung Quốc kinh doanh tại chợ và cư dân biên giới Trung Quốc.
4. Chương 4 - Hoạt động ngoại hối khác gồm 5 Điều:

a) Hoạt động ủy thác thanh toán đồng CNY:

Hiện nay một số NHTM đã áp dụng cơ chế ủy thác để cung cấp dịch vụ thanh toán cho hoạt động xuất nhập khẩu của thương nhân từ trong nội địa. 

Điều 106 Luật các TCTD 2010 quy định: “NHTM được ủy quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh bảo hiểm, quản lý tài sản theo quy định của NHNN”. Hoạt động ngân hàng có bao gồm hoạt động “cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản”. 

Hiện nay, việc ủy thác và nhận ủy thác của TCTD được phép thực hiện theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của NHNN, tuy nhiên, hoạt động ủy thác thanh toán biên mậu bằng đồng CNY không chịu sự điều chỉnh của Thông tư này. Để tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động ủy thác thanh toán biên mậu, dự thảo Thông tư quy định cụ thể đối tượng ủy thác, nhận ủy thác và nguyên tắc ủy thác đối với hoạt động ủy thác thanh toán bằng đồng CNY.

b) Quản lý tài khoản CNY, VND của ngân hàng biên giới được phép:
Dự thảo Thông tư vẫn kế thừa quy định tại Quyết định 689 cho phép NHTM hai nước tại khu vực biên giới được thỏa thuận mở tài khoản VND hoặc tài khoản CNY cho nhau để phục vụ hoạt động thanh toán biên mậu.
Khoản 3 Điều 3 Hiệp định thanh toán Việt – Trung quy định NHTM ở vùng biên giới hai nước được mở tài khoản nội tệ cho nhau để bù trừ số dư thanh toán biên mậu. Vì vậy, dự thảo Thông tư quy định chi nhánh của các TCTD được phép hoạt động ngoại hối đặt tại khu vực vùng biên giới của Việt Nam (ngân hàng biên giới được phép) được ký thỏa thuận về việc mở tài khoản với NHTM ở khu vực vùng biên giới của Trung Quốc.
c) Xuất nhập khẩu CNY và VND của ngân hàng biên giới được phép:

Kế thừa quy định tại Quyết định 689, dự thảo Thông tư quy định ngân hàng biên giới được phép được xuất, nhập khẩu CNY và VND để điều hòa lượng tiền mặt phục vụ hoạt động thanh toán biên mậu Việt – Trung, không phải xin phép NHNN nhưng phải làm thủ tục khai báo Hải quan cửa khẩu. Để đảm bảo chặt chẽ, dự thảo bổ sung quy định việc xuất, nhập khẩu CNY và VND tiền mặt được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính tại các khu vực biên giới Việt – Trung, đồng thời NHTM có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển tiền mặt và tự chịu rủi ro trong quá trình thực hiện.

d) Mở tài khoản CNY của tổ chức khác:

Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN quy định tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế, tổ chức cung ứng dịch vụ ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan được niêm yết giá hàng hóa và nhận thanh toán bằng ngoại tệ (bao gồm tiền của nước có chung biên giới) từ việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

Vì vậy, dự thảo Thông tư bổ sung quy định tổ chức kinh doanh hàng miễn thuế, tổ chức cung ứng dịch vụ ở khu cách ly tại các cửa khẩu quốc tế, tổ chức kinh doanh kho ngoại quan tại khu vực biên giới, khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc được mở và sử dụng tài khoản CNY tại ngân hàng biên giới được phép.
5. Một số nội dung khác:

- Về việc kiểm soát chứng từ: Để bảo đảm việc kiểm soát chứng từ được thực hiện thống nhất giữa các NHTM, dự thảo Thông tư quy định ngân hàng được phép có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và các chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế khi thực hiện các giao dịch ngoại hối cho khách hàng để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật. 

- Ngoài ra, dự thảo Thông tư quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan (NHTM, tổ chức, cá nhân có hoạt động TMBG), trách nhiệm báo cáo.
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